
Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-SNV ngày 14/11/2025 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lâm Đồng về việc khảo sát điều tra xã hội học đối với cán bộ, công chức để xác định 
Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

UBND phường Phan Thiết cung cấp danh sách cán bộ, công chức để khảo sát 
xác định chỉ số CCHC của tỉnh năm 2025 (theo phụ lục đính kèm)./.

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2410/UBND-VHXH
V/v cung cấp danh sách cán bộ, 

công chức để khảo sát xác định chỉ 
số CCHC của tỉnh năm 2025

 Phan Thiết, ngày 18 tháng 11 năm 2025

CHỦ TỊCH

Trần Nguyên Lộc

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- TT. HĐND phường;                                                                     
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Văn phòng HĐND và UBND phường;
- Phòng KTHTĐT phường;
- Phòng VHXH phường;
- Trung tâm Phục vụ HCC phường;
- Lưu: VT, VHXH.



     DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤC VỤ KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH NĂM 2025
(kèm theo Công văn số 2410/UBND-VHXH  ngày 18/11/2025 của UBND phường Phan Thiết)

Stt Họ và tên Chức vụ,
chức danh

Đơn vị công tác Mail Công vụ

1 Nguyễn Văn Tám Chủ tịch HĐND phường UBND phường
 Phan Thiết

tamnv.phanthiet@lamdong.gov.vn

2 Đỗ Thị Thúy Nga Phó Chủ tịch HĐND phường UBND phường
 Phan Thiết

ngadtt.phanthiet@lamdong.gov.vn

3 Trần Nguyên Lộc Chủ tịch UBND phường UBND phường
 Phan Thiết

loctn.phanthiet@lamdong.gov.vn

4 Đào Quang Thanh Phó Chủ tịch UBND phường UBND phường
 Phan Thiết

thanhdq.phanthiet@lamdong.gov.vn

5 Đỗ Hữu Phước Phó Chủ tịch UBND phường UBND phường
 Phan Thiết

phuocdh.phanthiet@lamdong.gov.vn

6 Trần Thị Kim Liên Trưởng ban Văn hóa - xã hội 
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

lienttk.phanthiet@lamdong.gov.vn

7 Lê Thị Kim Bích Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

bichltk.phanthiet@lamdong.gov.vn

8 Bùi Văn Trực Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

trucbv.phanthiet@lamdong.gov.vn

9 Vũ Thị Thu Chuyên viên ban Văn hóa - xã hội
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

thuvt.phanthiet@lamdong.gov.vn

10 Phan Thị Thanh Vân Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

vanptt.phanthiet@lamdong.gov.vn



11 Lê Thị Hồng Quang Chuyên viên ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND phường

UBND phường
 Phan Thiết

quanglth.phanthiet@lamdong.gov.vn

12 Nguyễn Đình Quý Chánh Văn phòng HĐND
 và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

quynd.phanthiet@lamdong.gov.vn

13 Huỳnh Cẩm Tú Phó Chánh Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

tuhc.phanthiet@lamdong.gov.vn

14 Phan Hoàng Du Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

duph.phanthiet@lamdong.gov.vn

15 Huỳnh Thị Bích Vy Chuyên viên Văn phòng HĐND
 và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

vyhtb.phanthiet@lamdong.gov.vn

16 Phan Thị Thanh Sơn Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

sonptt.phanthiet@lamdong.gov.vn

17 Mai Thị Mỹ Linh Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường 
Phan Thiết

linhmtm.phanthiet@lamdong.gov.vn

18 Bùi Đình Uyên Vi Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường 
Phan Thiết

vibdu.phanthiet@lamdong.gov.vn

19 Trần Thị Thu Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

thutt.phanthiet@lamdong.gov.vn

20 Nguyễn Thị Bích Diệu Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

dieuntb.phanthiet@lamdong.gov.vn

21 Nguyễn Thị Xoa Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND phường

UBND phường
 Phan Thiết

xoant.phanthiet@lamdong.gov.vn

22 Diệp Thị Kiều Thảo Chuyên viên Văn phòng HĐND
 và UBND phường

UBND phường 
Phan Thiết

thaodtk.phanthiet@lamdong.gov.vn

23 Phạm Ngọc Kha Uyên Trưởng phòng Văn hóa – xã hội UBND phường
 Phan Thiết

uyenpnk.phanthiet@lamdong.gov.vn

24 Phạm Thị Thu Uyên Phó Trưởng phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

uyenptt.phanthiet@lamdong.gov.vn

25 Nguyễn Đình Thơ Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

thond.phanthiet@lamdong.gov.vn



26 Hồ Thị Minh Hiếu Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

hieuhtm.phanthiet@lamdong.gov.vn

27 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

trangnnt.phanthiet@lamdong.gov.vn

28 Hoàng Thị Thanh Nga Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

ngahtt.phanthiet@lamdong.gov.vn

29 Nguyễn Thị Mão Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

maont.phanthiet@lamdong.gov.vn

30 Trần Thị Ngọc Hải Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

haittn.phanthiet@lamdong.gov.vn

31 Trần Thị Thu Ngân Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường
 Phan Thiết

nganttt.phanthiet@lamdong.gov.vn

32 Huỳnh Thanh Hùng Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường
 Phan Thiết

hunght.phanthiet@lamdong.gov.vn

33 Lê Thị Hoa Sinh Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

sinhlth.phanthiet@lamdong.gov.vn

34 Võ An Bình Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường
 Phan Thiết

binhva.phanthiet@lamdong.gov.vn

35 Vũ Thành Trung Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường
 Phan Thiết

trungvt.phanthiet@lamdong.gov.vn

36 Nguyễn Thị Mai Thương Chuyên viên Phòng Văn hóa – xã hội UBND phường 
Phan Thiết

thuongntm.phanthiet@lamdong.gov.vn

37 Nguyễn Lâm Thái Hà Trưởng phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

hanlt.phanthiet@lamdong.gov.vn

38 Nguyễn Thị Dung Phó Trưởng phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

dungnt.phanthiet@lamdong.gov.vn

39 Nguyễn Phan Hạnh Nguyên Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường
 Phan Thiết

nguyennph.phanthiet@lamdong.gov.vn

40 Dương Thị Trường An Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

andtt.phanthiet@lamdong.gov.vn



41 Nguyễn Hoàng Hải Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

hainh.phanthiet@lamdong.gov.vn

42 Lê Văn Hưng Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

hunglv.phanthiet@lamdong.gov.vn

43 Huỳnh Thanh Hải Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

haiht.phanthiet@lamdong.gov.vn

44 Trần Hải Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

namth.phanthiet@lamdong.gov.vn

45 Võ Thị Ngọc Thủy Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

thuyvtn.phanthiet@lamdong.gov.vn

46 Đặng Thị Thanh Thủy Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

thuydtt.phanthiet@lamdong.gov.vn

47 Nguyễn Hữu Nam Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

namnh.phanthiet@lamdong.gov.vn

48 Nguyễn Đức Minh Đạt Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường
 Phan Thiết

datndm.phanthiet@lamdong.gov.vn

49 Lê Thị Kim Chi Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị

UBND phường
 Phan Thiết

chiltk.phanthiet@lamdong.gov.vn

50 Nguyễn Xuân Tuân Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

tuannx.phanthiet@lamdong.gov.vn

51 Nguyễn Ngọc Minh Vương Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường
 Phan Thiết

vuongnnm.phanthiet@lamdong.gov.vn

52 Hoàng Mỹ Phượng Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

UBND phường 
Phan Thiết

phuonghm.phanthiet@lamdong.gov.vn

53 Nguyễn Hoàng Tuân Chuyên viên Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị 

UBND phường 
Phan Thiết

tuannh.phanthiet@lamdong.gov.vn

54 Lê Thị Hồng Hoa Chuyên viên Phòng Kinh tế,
 Hạ tầng và Đô thị

UBND phường 
Phan Thiết

hoalth.phanthiet@lamdong.gov.vn

55 Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

namnh.phanthiet@lamdong.gov.vn

56 Nguyễn Thành Thương Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

thuongnt.phanthiet@lamdong.gov.vn



57 Nguyễn Thanh Minh Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

minhnt.phanthiet@lamdong.gov.vn

58 Lương Thị Thanh Nguyệt Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

nguyetltt.phanthiet@lamdong.gov.vn

59 Nguyễn Thị Hoàng Phương Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

phuongnth.phanthiet@lamdong.gov.vn

60 Nguyễn Thị Công Nhân Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

nhanntc.phanthiet@lamdong.gov.vn

61 Nguyễn Thị Hạnh Nhơn Chuyên viên TTHCC UBND phường
 Phan Thiết

nhonnth.phanthiet@lamdong.gov.vn

62 Tạ Thị Thanh Huyền Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

huyenttt.phanthiet@lamdong.gov.vn

63 Đào Nguyễn Thị Mộng Thúy Chuyên viên TTHCC UBND phường 
Phan Thiết

thuydntm.phanthiet@lamdong.gov.vn
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